=~ 2L (US) SERIES 2/2 SOLENOID VALVE | VAN DIEN T(r2 NGA 2L (US)

Ordering Code | MG dat hang

2L 170 — 15 — AC220V
Specification code Apeture of flow rate Port size Standrad voltage
(Md théng so ky thudt) (Buong kinh luu lugng) (Cng két nbi)  (Pién dp tiéu chudn)
2L: Steam type Two-position 170:17mm 15: G1/2" DC24V
Two-way solenoid valva 200:22mm 20: G3/4" AC220V
(2L: Van dién tir2 ngd - 2 vi 300: 30mm 25: G1"
tri, chuyén dung cho hoi 35: G1-1/4"
nuéc) 40: G1-1/2"
2L170-15
A
Graphic Symbol ' | = i
Ky hiéu dd hoa AT AV
1
Fi

Specification | Théng sé ky thudt

el 21170-15  2L170-20 2L200-25 2L300-35 2L300-40

(M& hang)

Working medium Air, water, steam
(Khéng khi, nuéc, hoi nudéc)

(M6i chét lam viéc)
Motion pattem Guidne type
(Kiéu chuyén déng) (Logi dan hudng)
Type Normal close type
(Loai) (Loagi thudng déng)
Aperture of flow rate (mm)
(Bueng kinh luu lugng) o 22 <
CV value
(Hé s6 luu luong) 4.8 12 20
Port size " 1 " 1/4" -1/2"
(G e G1/2 G3/4 Gl G11/4 G11/2
20 CST (Below)

Operation fluid viscosity
(D6 nhét chét l6ng lam viéc) <20 CST

LG [ Air, water, steam (Khéng khi, nudc, hoi nudc): 0.1~1.5MPa

(Ap sudt lam viéc)
Max. Pressure resistance
(Chiu dp téi da) 2.25MPa
Operating temperature range ror o
(Ddi nhiét d6 lam viéc) 5°C ~+180°C
Voltage range +100
(Ddi dién dp) +10%
Material of body Brass
(Vat liéu than van) (Bong thau)
Material of oil seal PTFE
(Vét liéu giodng lam kin) (Nhua Teflon)
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Name
(Tén)

1 Body of valve (Thdn van)
2 Assembly Of Piston (Cum piston)
3 Springiness Spacer (Vong cdch dan hoi)
4 Wear Strip (Vong chéng mai mon)
5 Spring (Lo xo0)
B 6 Nut (Pai 6¢)
g 7 O-ring (Vong dém 0)
5 8 Assembly Of Iron Core (Cum [G6i sat)
4 9 Magnetic Plate (Tam tir)
a3 10 Gasket (Giodng dém)
2 11 Bush (Bac 16t / Ong [6t)
1 12 Assembly Of Iron Core (Cum [6i sdit)
13 Assembly Of Coil (Cum cuén déy)
14 Bush (Bac (6t / Ong [6t)
15 Gasket (Giodng dém)
16 Magnetic Plate (Tdm tur)
17 Cord-locks (Khda day)
18 Iron Cover (Ndp sdt)
19 Name Plate (Bdng tén/nhdn)
20 Gasket (Giodng dém)
21 Head Cover Nut (Pai 6¢ ndp ddu)

Overall Dimensions | Kich thudc tong thé
o6

o
B D .
Dimension Sheet | Bdng kich thudc

Model

“ A B C D K
(Mé hang)
21170-15 125 42 146 81 G1/2"
21170-20 125 47 146 84 G3/4"
21.200-25 136 54 162 915 G1"
21.300-35 148 76 185 111 G1-1/4"
21.300-40 148 76 185 111 G1-1/2"




	2L (US) SERIES 2/2 SOLENOID VALVE | VAN ĐIỆN TỪ 2 NGẢ 2L (US)
	Ordering Code | Mã đặt hàng

	2L
	170
	Specification code (Mã thông số kỹ thuật)  2L: Steam type Two-position Two-way solenoid valva (2L: Van điện từ 2 ngả – 2 vị trí, chuyên dùng cho hơi nước)
	Apeture of flow rate (Đường kính lưu lượng) 170: 17mm 200: 22mm 300: 30mm

	2L170-15
	AC220V
	Specification | Thông số kỹ thuật
	Model (Mã hàng)
	2L170-15
	2L170-20
	2L200-25
	2L300-35
	2L300-40
	Working medium (Môi chất làm việc)
	Air, water, steam (Không khí, nước, hơi nước)
	Motion pattem (Kiểu chuyển động)
	Guide type (Loại dẫn hướng)
	Type (Loại)
	Normal close type (Loại thường đóng)
	Aperture of flow rate (mm) (Đường kính lưu lượng)
	CV value (Hệ số lưu lượng)
	4.8
	Port size (Cổng kết nối)
	G1/2"
	G3/4"
	G1"
	G1-1/4"
	G1-1/2"
	Operation fluid viscosity (Độ nhớt chất lỏng làm việc)
	20 CST (Below) < 20 CST
	Working pressure (Áp suất làm việc)
	Air, water, steam (Không khí, nước, hơi nước): 0.1~1.5MPa
	Max. Pressure resistance (Chịu áp tối đa)
	2.25MPa
	Operating temperature range (Dải nhiệt độ làm việc)

	-5°C ~ +180°C
	Voltage range (Dải điện áp)
	± 10%
	Material of body (Vật liệu thân van)
	Brass (Đồng thau)
	Material of oil seal (Vật liệu gioăng làm kín)
	PTFE (Nhựa Teflon)




	2L (US) SERIES 2/2 SOLENOID VALVE | VAN ĐIỆN TỪ 2 NGẢ 2L (US)
	Internal structure | Cấu tạo bên trong
	Overall Dimensions | Kích thước tổng thể
	Dimension Sheet | Bảng kích thước
	2L170-15
	G1/2"
	2L170-20
	G3/4"
	2L200-25
	G1"
	2L300-35
	G1-1 /4"
	2L300-40
	G1-1 /2"



